
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Tờ trình số:   304      /TT-VPĐKĐĐ, ngày  11   /   7   /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum.

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ Diện tích (m2) Mục đích
sử dụng

1 Lê Đình Hùng+Phan Thị Thu Hà DA 744842 27-09-2021 Lê Lợi 612 15 150 ODT
2 Nguyễn Xuân Diện CT 179967 11-09-2019 Lê Lợi 394 15 595.8 ODT+HNK
3 A Bưs BK 266921 27-05-2013 Lê Lợi 388 05 96.3 ODT
4 Bùi Trung CC 115654 07-01-2016 Quyết Thắng 59 26 101.6 ODT
5 Đinh Thị Ngọc AK 537748 27-08-2007 Quang Trung 231 54 112.1 ODT
6 Nguyễn Thị Thanh Hương BH 413671 04-11-2011 Đắk Blà 475 20 237 HNK
7 Dương Quang Quyến CC 230429 16-08-2016 Ia Chim 339 26 955.8 Đất ở+HNK
8 Phạm Văn Thái+Lê Thị Kim Oanh CT 091328 25-11-2019 Trần Hưng Đạo 68 61 629.6 ODT
9 A Wưt T 888801 12-11-2001 Đăk Cấm 67 3 4.039+400+3.639 T+Vườn
10 Lê Xuân Hiệp+Nguyễn Thị Liên Y 883970 01-03-2004 Thắng Lợi 90 52 50+1173 Thổ cư+Vườn
11 Y Blir U 326248 24-12-2001 Đăk Năng 81 21 4697.7 Đất ở+HNK
12 Đỗ Thanh Nam CE 524140 07-12-2016 Ngô Mây 49 18 169.3 ODT+HNK
13 Nguyễn Thị Ánh AB 123773 31-01-2005 Đăk Cấm 197 5 1000 ONT+HNK
14 Nguyễn Dương+Nguyễn Thị Kim Úc AĐ 924259 12-05-2006 Vinh Quang 476 36 132 NKH
15 Phan Thanh Đức DD 957682 12-01-2022 Vinh Quang 196 29 4371.8 CLN

16 Lê Hồng Sơn R 942106 21-08-2001 Quang Trung 73 35 100+96.8 Thổ cư+KT
vườn

17 Nguyễn Minh Tuấn+Phan Thị Tuyết Hoa AK 512998 14-01-2008 Thắng Lợi 144 56 350.7 ODT
18 A Rĩu DD 933446 27-10-2021 Hòa Bình 318 33 3860 HNK
19 Đặng Quốc Cường BB 200397 28-05-2010 ĐăkCấm 288 56 380 ONT+HNK
20 Võ Đình Long+Phạm Thị Lan AO 069095 24-11-2008 ĐăkCấm 1027 46 1003.2 ONT+Vườn
21 Lê Thị Nhất Nguyên+Phan Thanh Cang AC 924893 12-05-2006 Chư Hreng 114 7 493 ONT+NKH
22 Mai Thị Tin AN 339973 10-10-2008 ĐăkCấm 1285 54 249.5 ONT+Vườn
23 Lương Văn Lý+Nguyễn Thị Ngọc Hạnh CC 234707 17-03-2016 Ngô Mây 96 59 272.9 Đất ở+HNK
24 Lê Việt Đức DA 767636 21-05-2021 Ngô Mây 202 42 1669.5 ODT+HNK
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25 Phan Đình Phượng BR 225556 02-12-2014 Ngô Mây 74 42 1653 Đất ở+HNK
26 Nguyễn Văn Hòa BĐ 956525 25-07-2011 Duy Tân 119 12 6659 HNK
27 Võ Văn Quế+Trần Thị Bán BĐ 578690 17-01-2011 Quang Trung 144 87 234.4 ODT+HNK
28 Nguyễn Khắc Xuân CQ 853994 12-07-2019 Lê Lợi 428 18 196.4 ODT+HNK
29 Phan Xuân Thành BĐ 891413 20-06-2011 Duy Tân 105 2 2653 HNK
30 Nguyễn Minh Sơn C 414539 25-07-1994 Đoàn Kết 160 4 708 Thổ cư+vườn
31 Nguyễn Văn Lộc+Tô Thị Tuyết Hồng BB 200390 21-05-2010 Duy Tân 168 24 108.8 HNK
32 Trần Quốc Đạt-Nguyễn Thị Nga BR 184239 08-04-2014 Chư Hreng 382 17 18594.5 HNK
33 Huỳnh Văn Sang CU 323507 13-02-2020 ĐăkCấm 1952 47 98 ONT
34 Huỳnh Văn Sang CU 323508 13-02-2020 ĐăkCấm 1953 47 72.1 HNK
35 Châu Ngọc Thành+Nguyễn Thị Cẩm Y 785478 17-11-2003 ĐăkCấm 1176 46 1536 T+Vườn
36 Nguyễn Cường Mạnh+Trịnh Thu Trang DD 815670 01-12-2021 Vinh Quang 1229 35 850.8 ONT+HNK

   Ngày 11 tháng 07 năm 2022
Người kiểm tra VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Đỗ Thị Hồng Phương
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